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I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách tô vào phiếu bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
	Câu 1 : 
	Lao động là

	A.
	vinh quang.
	B.
	niềm vui.
	C.
	mệt nhọc.
	D.
	vất vả.

	Câu 2 : 
	Mục đích cơ bản của mọi hình thức hoạt động kinh doanh nhằm

	A.
	thu lợi nhuận.
	B.
	mở rộng thị trường.

	C.
	nộp thuế cho Nhà nước.
	D.
	phát triển thương hiệu.

	Câu 3 : 
	Xét từ góc độ pháp luật thì lao động là

	A.
	hoạt động hợp pháp.
	B.
	quyền và nghĩa vụ của công dân.

	C.
	vinh quang.
	D.
	hoạt động chủ yếu của con người.

	Câu 4 : 
	Nhà nước sử dụng tiền thuế do công dân đóng góp không nhằm phục vụ hoạt động hoặc lĩnh vực nào sau đây?

	A.
	Mua vàng để dự trữ.

	B.
	Đầu tư để củng cố an ninh, quốc phòng.

	C.
	Trả lương cho cán bộ công chức.

	D.
	Xây dựng đường sá, cầu cống và các công trình thủy lợi.

	Câu 5 : 
	Cơ sở quan trọng của hôn nhân là

	A.
	tiền bạc.
	B.
	kế hoạch hóa gia đình.

	C.
	tình yêu chân chính.
	D.
	pháp luật.

	Câu 6 : 
	Khi tổ chức đăng kí kết hôn phải có mặt

	A.
	hai bên nam nữ kết hôn.
	B.
	của công an hoặc tòa án.

	C.
	ít  nhất của một bên nam hoặc nữ.
	D.
	đại diện của hai bên gia đình.

	Câu 7 : 
	Nam nữ không đăng kí kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì

	A.
	vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng.

	B.
	sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.

	C.
	không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

	D.
	vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ.

	Câu 8 : 
	Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, Nhà nước ta đã và đang không thực hiện các biện pháp nào sau đây?

	A.
	Cho học sinh, sinh viên vay tiền để đóng học phí.

	B.
	Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

	C.
	Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thành lập các trường dạy nghề.

	D.
	Ngăn chặn hoạt động của các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

	Câu 9 : 
	Trong hôn nhân, vợ và chồng có nghĩa vụ nào sau đây?

	A.
	Trong gia đình, người đàn ông luôn là người có quyền quyết định tất cả.

	B.
	Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng.

	C.
	Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.

	D.
	Người vợ phải có nghĩa vụ phục tùng người chồng.

	Câu 10 : 
	Trong hôn nhân, công dân có quyền nào sau đây?

	A.
	Nam nữ đủ tuổi kết hôn có quyền tự chọn người bạn đời để kết hôn.

	B.
	Vợ, chồng có quyền sinh sản theo ý muốn.

	C.
	Chồng có quyền đánh vợ khi vợ không làm theo đúng ý chồng.

	D.
	Chung sống với người khác giới ngoài vợ hoặc chồng mình.

	Câu 11 : 
	Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta hiện nay được ban hành năm nào?

	A.
	Năm 2015
	B.
	Năm 2012
	C.
	Năm 2014
	D.
	Năm 2011

	Câu 12 : 
	Theo quy định của pháp luật thì nữ giới từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được kết hôn?

	A.
	Từ đủ 17 tuổi.
	B.
	Từ đủ 18 tuổi.
	C.
	Từ đủ 19 tuổi.
	D.
	Từ đủ 20 tuổi.

	Câu 13 : 
	Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?

	A.
	Vợ chồng bình đẳng.
	B.
	Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

	C.
	Tự nguyện, tiến bộ.
	D.
	Một vợ một chồng.

	Câu 14 : 
	Theo quy định của pháp luật thì nam giới từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được kết hôn?

	A.
	Từ đủ 18 tuổi.
	B.
	Từ đủ 20 tuổi.
	C.
	Từ đủ 19 tuổi.
	D.
	Từ đủ 17 tuổi.

	Câu 15 : 
	Việc làm nào sau đây là đúng quy định trong hôn nhân?

	A.
	Pháp luật chỉ thừa nhận quan hệ vợ chồng sau khi người nam và người nữ đã tổ chức đám cưới.

	B.
	Pháp luật nước ta cho phép hai người cùng giới có thể kết hôn với nhau.

	C.
	Khi tổ chức đăng kí kết hôn phải có mặt của cả hai bên nam, nữ kết hôn.

	D.
	Người đang chuẩn bị li hôn được phép kết hôn với người khác.

	Câu 16 : 
	Vợ chồng đã li hôn muốn kết hôn lại với nhau thì

	A.
	phải được sự đồng ý của các con.
	B.
	phải tổ chức đám cưới lại.

	C.
	phải đăng kí kết hôn.
	D.
	không phải đăng kí kết hôn.

	Câu 17 : 
	Đối với sự tồn tại của con người thì lao động là hoạt động

	A.
	thường xuyên.
	B.
	cơ bản và quan trọng.

	C.
	đem lại thu nhập.
	D.
	chủ yếu, quan trọng nhất.

	Câu 18 : 
	Đối với những công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng kí kết hôn sẽ được tiến hành tại

	A.
	viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

	B.
	cơ quan công an nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.

	C.
	tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

	D.
	ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.

	Câu 19 : 
	Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong

	A.
	gia đình
	B.
	xã hội
	C.
	công việc
	D.
	học tập

	Câu 20 : 
	Chế độ hôn nhân ở nước ta được thực hiện không dựa trên nguyên tắc cơ bản nào sau đây?

	A.
	Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

	B.
	Một vợ một chồng.

	C.
	Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

	D.
	Nam giới có thể lấy nhiều vợ cùng một lúc.

	Câu 21 : 
	Nghĩa vụ lao động của công dân là

	A.
	từ chối làm việc trong môi trường không đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

	B.
	đình công theo quy định của pháp luật.

	C.
	lựa chọn nghề nghiệp và công việc có thu nhập cao để làm việc.

	D.
	thực hiện đúng hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

	Câu 22 : 
	Theo quy định của pháp luật thì việc đóng thuế là

	A.
	nghĩa vụ của công dân.
	B.
	do sự tự nguyện của công dân.

	C.
	không bắt buộc đối với công dân.
	D.
	nộp tiền cho Nhà nước.

	Câu 23 : 
	Anh A 20 tuổi, có sức khỏe bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, luôn sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này, anh A đã

	A.
	không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

	B.
	vi phạm quyền lao động.

	C.
	vi phạm pháp luật về lao động.

	D.
	không thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân.

	Câu 24 : 
	Đối với những công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài thì việc đăng kí kết hôn sẽ được tiến hành tại

	A.
	cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

	B.
	tòa án của nước mà công dân đó đang sinh sống, công tác.

	C.
	cục hải quan hoặc bộ ngoại giao.

	D.
	cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước đó.

	Câu 25 : 
	Trường hợp nào sau đây không bị cấm kết hôn?

	A.
	Người đang có vợ hoặc chồng.

	B.
	Người vừa li hôn vợ hoặc chồng.

	C.
	Người mất năng lực hành vi dân sự.

	D.
	Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

	Câu 26 : 
	Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc được gọi là

	A.
	kết hợp.
	B.
	thành hôn.
	C.
	hôn nhân.
	D.
	vu quy.

	Câu 27 : 
	Ý kiến nào sau đây là không đúng về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?

	A.
	Cá nhân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

	B.
	Mọi tổ chức và cá nhân đều có quyền kinh doanh các sản phẩm văn hóa có hại tới giáo dục thẩm mĩ, nhân cách của con người.

	C.
	Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm mụ đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

	D.
	Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

	Câu 28 : 
	Trường hợp nào sau đây vi phạm nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?

	A.
	Anh A kết hôn với người vợ thứ hai sau khi đã li hôn người vợ thứ nhất.

	B.
	Nam và nữ từ đủ 18 tuổi tự nguyện yêu nhau và quyết định đăng kí kết hôn.

	C.
	Kết hôn giữa một người Kinh và một người Êđê đều mang quốc tịch Việt Nam.

	D.
	Nam từ đủ 20 tuổi và nữ từ đủ 18 tuổi tự nguyện yêu nhau và quyết định đăng kí kết hôn.


II. Tự luận (3 điểm)
Tại một cây xăng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Tân An, tỉnh Long An, đội kiểm tra liên ngành chống gian lận thương mại tỉnh Long An phát hiện cả 6 trụ bơm xăng đong thiếu trung bình 3%. Cán bộ kĩ thuật đã thuật tìm ra các thiết bị để gian lận được lắp đặt tinh vi, chon sâu dưới lòng đất, được điều khiển từ xa. Chủ cây xăng đã bị phạt hành chính với số tiền hơn 300 triệu đồng về hành vi gian lận thương mại, trong đó, phần xử phạt hành chính là 22,5 triệu đồng, tịch thu số tiền thu lợi bất hợp pháp 285 triệu đồng; đồng thời tịch thu 6 cột bơm, 3 hộp mạch điện tử gắn trong trụ bơm.
(Theo Thông tấn xã Việt Nam)
Câu hỏi: Theo em, những hành vi gian lận thương mại gây hại cho ai và gây hại như thế nào?
Lưu ý: Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
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